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ban hành

Cơ quan trình 
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A LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

I
Về sản xuất nông, lâm nghiệp; tài 

nguyên và môi trường

1.1 Về sản xuất nông, lâm nghiệp

1

Kế hoạch chủ động phòng, chống bệnh 

động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn 

huyện năm 2024

UBND huyện
Phòng Nông 

nghiệp và PTNT
Qúy I/2024 Qúy I/2024 Qúy I/2024 Trạm Chăn nuôi và Thú y

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT; UBND các xã, 

thị trấn

2 Kế hoạch tết trồng cây năm 2024 UBND huyện
Phòng Nông 

nghiệp và PTNT
Qúy I/2024 Qúy I/2024 Qúy I/2023

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT

Các cơ quan có liên 

quan; UBND các xã, 

thị trấn

3
Kế hoạch thực hiện các chương trình nông 

lâm nghiệp trọng tâm năm 2024
UBND huyện

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT
Qúy I/2024 Qúy I/2024 Qúy I/2024

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT

Các cơ quan có liên 

quan; UBND các xã, 

thị trấn

4
Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển bền 

vững cây cam sành năm 2024
UBND huyện

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT
Qúy I/2024 Qúy I/2024 Qúy I/2024

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT

Các cơ quan có liên 

quan; UBND các xã, 

thị trấn

5

Kế hoạch tổ chức triển khai cải tạo vườn 

tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh 

kế cho người dân, giảm nghèo bền vững 

năm 2024

UBND huyện
Phòng Nông 

nghiệp và PTNT
Qúy I/2024 Qúy I/2024 Qúy I/2024

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT

Các cơ quan có liên 

quan; UBND các xã, 

thị trấn
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Thẩm quyền 
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6
Kế hoạch phòng chống thiên tai - TKCN 

năm 2024
UBND huyện

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT
Qúy I/2024 Qúy I/2024 Qúy I/2024

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT
Thành viên BCH

7

KH triển khai thực hiện Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm (OCOP) huyện Bắc 

Quang năm 2024

UBND huyện
Phòng Nông 

nghiệp và PTNT
Qúy I/2024 Qúy I/2024 Qúy I/2024

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT

Các cơ quan có liên 

quan; UBND các xã, 

thị trấn

8 Kế hoạch sản xuất vụ Đông 2024 UBND huyện
Phòng Nông 

nghiệp và PTNT
Quý III/2024 Quý III/2024 Quý III/2024

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT

Các cơ quan có liên 

quan; UBND các xã, 

thị trấn

9

Kế hoạch phòng chống đói, rét, dịch bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm và cây trồng vụ 

Đông 2024

UBND huyện
Phòng Nông 

nghiệp và PTNT

Tháng 

09/2024
Tháng 09/2024 Tháng 09/2024

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT

Các cơ quan có liên 

quan; UBND các xã, 

thị trấn

1.2 Về tài nguyên và môi trường

1
Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2024
UBND huyện

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường

Tháng 1/2024 Năm 2024
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
UBND các xã, thị trấn

2

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy 

định pháp luật về đất đai, môi trường, 

khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn huyện

UBND huyện

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quý I/2024 Năm 2024
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng; Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn; UBND các 

xã, thị trấn

3

Kế hoạch kiểm tra công tác QLNN về tài 

nguyên và môi trường của UBND các xã, 

thị trấn

UBND huyện

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường

Quý I/2024 Năm 2024
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng; Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn; UBND các 

xã, thị trấn
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TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành

Cơ quan trình 
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trình xin ý 

kiến

Thời gian ban 

hành 

Thời gian thực 
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4
Triển khai bán đấu giá quyền sử dụng đất 

trên địa bàn huyện
UBND huyện

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường; Phòng 

Tài chính - Kế 

hoạch

Tháng 1/2024 Năm 2024

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường; Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng; UBND các xã, thị 

trấn

5

Kế hoạch thu hồi đất, kiểm kê, kiểm đếm, 

lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho từng 

dự án

UBND huyện

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường

Theo tiến độ 

từng dự án
Năm 2024

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường

Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư; 

UBND các xã, thị trấn

6
Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất năm 2024
UBND huyện

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường

Trước ngày 

01/3/2025

Bắt đầu từ ngày 

1/8/2024 

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
UBND các xã, thị trấn

7 Kế hoạch xác định giá đất cụ thể năm 2024 UBND huyện

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường

Tháng 12/2023 Năm 2024
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường

Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư; 

UBND các xã, thị trấn

8 Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 UBND huyện
Thường trực, 

BTV Huyện ủy

Tháng 

10/2024
Tháng 12/2024 Năm 2024

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường

Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư; 

UBND các xã, thị trấn

II Công nghiệp, xây dựng, quy hoạch đô thị 

1

Xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình 

kinh doanh khai thác quản lý chợ xã Tân 

Quang

UBND huyện
Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng
Quý I/2024 Quý II/2024 Quý II/2024 Phòng Kinh tế và Hạ tầng Các cơ quan liên quan

2

Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành quy 

định của pháp luật đối với cửa hàng kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa 

bàn huyện Bắc Quang năm 2024

UBND huyện
Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng
Tháng 2/2024 Tháng 3/2024 Tháng 3/2024 Phòng Kinh tế và Hạ tầng Các cơ quan liên quan
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TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành
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Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

3

Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành quy 

định của pháp luật về đầu tư xây dựng các 

dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

trên địa bàn huyện Bắc Quang năm 2024

UBND huyện
Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng
Tháng 2/2024 Tháng 3/2024 Tháng 3/2024 Phòng Kinh tế và Hạ tầng Các cơ quan liên quan

III Tài chính - Kế hoạch

1
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng an ninh năm 2024
HĐND huyện

Thành viên 

UBND huyện

Tháng 

12/2023
Tháng 12/2023 Năm 2024 Phòng TCKH

Các cơ quan thành viên 

UBND huyện

2

Chỉ thị của UBND huyện về thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2024

UBND huyện
Thành viên 

UBND huyện

Tháng 

12/2023
Tháng 1/2024 Năm 2023 Phòng TCKH

Các cơ quan thành viên 

UBND huyện

3

Chương trình hành động của UBND huyện 

về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2023

UBND huyện
Thành viên 

UBND huyện

Tháng 

12/2023
Tháng 1/2023 Năm 2024 Phòng TCKH

Các cơ quan thành viên 

UBND huyện

4

Quyết định của UBND huyện về Công bố 

công khai dự toán ngân sách địa phương 

năm 2023

UBND huyện
Tháng 

01/2024
Tháng 01/2024 Năm 2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan

5

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 

định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và 

năm 2024

UBND huyện
Thành viên 

UBND huyện

Ngày 20 hàng 

tháng

Ngày 25 hàng 

tháng
Năm 2024 Phòng TCKH

Các cơ quan thành viên 

UBND huyện
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TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành

Cơ quan trình 

xin ý kiến 

Thời gian 

trình xin ý 
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Thời gian thực 

hiện
Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

6
Tờ trình về đề nghị phê chuẩn quyết toán

ngân sách địa phương năm 2023
HĐND huyện Tháng 6/2024 Tháng 7/2024 Tháng 7/2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan

7

Nghị quyết của HĐND huyện về phê

chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

năm 2022

HĐND huyện Tháng 6/2024 Tháng 7/2043 Tháng 7/2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Các cơ quan chuyên 

môn; UBND các xã; 

thị trấn

8
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2024
UBND huyện BTV Huyện ủy Tháng 8/2024 Tháng 8/2024 Năm 2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Các cơ quan chuyên 

môn; UBND các xã, thị 

trấn

9
Quyết định công khai quyết toán ngân sách 

địa phương năm 2022
HĐND huyện Tháng 7/2024 Tháng 7/2024 Tháng 7/2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Các cơ quan chuyên 

môn; UBND các xã; 

thị trấn

10
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 

2024
UBND huyện Tháng 9/2024 Tháng 9/2024 Năm 2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Các cơ quan chuyên 

môn; UBND các xã, thị 

trấn

11 Kế hoạch đầu tư công năm 2024 UBND huyện
BTV Huyện ủy, 

HĐND huyện
Tháng 9/2024 Tháng 9/2024 Năm 2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng; Ban Quản lý dự 

án ĐTXD huyện; 

UBND các xã/thị trấn

12

Tờ trình về đề nghị phê chuẩn dự toán thu, 

chi và phương án phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2025

UBND huyện
BTV Huyện ủy, 

HĐND huyện

Tháng 

12/2024
Tháng 12/2024 Năm 2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan

13

Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu, chi 

và phương án phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2025

HĐND huyện
Tháng 

12/2024
Tháng 12/2024 Năm 2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan

14

Tờ trình về đề nghị phê chuẩn phương án 

phân bổ vốn đầu tư phát triển và vốn sự 

nghiệp có tính chất đầu tư năm 2025

UBND huyện
BTV Huyện ủy, 

HĐND huyện

Tháng 

12/2024
Tháng 12/2024 Năm 2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan
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15

Nghị quyết về đề nghị phê chuẩn phương

án phân bổ vốn đầu tư phát triển và vốn sự

nghiệp có tính chất đầu tư năm 2025

HĐND huyện
Tháng 

12/2024
Tháng 12/2024 Năm 2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan

16
Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2025
UBND huyện

Tháng 

12/2024
Tháng 12/2024 Năm 2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan

17
Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển năm 2025
UBND huyện

Tháng 

12/2024
Tháng 12/2024 Năm 2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan

18
Quyết định giao kế hoạch vốn sự nghiệp có 

tính chất đầu tư năm 2024
UBND huyện

Tháng 

12/2023
Tháng 12/2023 Năm 2023 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan

19

Báo cáo về kết quả thực hiện dự toán thu,

chi ngân sách địa phương và sử dụng dự

phòng ngân sách huyện năm 2022, giải

pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

UBND huyện HĐND huyện
Tháng 

11/2023
Tháng 12/2023 Tháng 12/2023 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan

20

Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực

hiện nguồn vốn đầu tư phát triển theo phân

cấp và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư

năm 2023

UBND huyện HĐND huyện
Tháng 

11/2024
Tháng 12/2024 Tháng 12/2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan

21

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của 

HĐND huyện về thực hiện ngân sách địa 

phương năm 2024

UBND huyện HĐND huyện
Tháng 

11/2024
Tháng 12/2024 Tháng 12/2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan

6



TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành

Cơ quan trình 

xin ý kiến 

Thời gian 

trình xin ý 

kiến

Thời gian ban 

hành 

Thời gian thực 

hiện
Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

22
Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2025
UBND huyện

Tháng 

12/2024
Tháng 12/2024 Năm 2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan

B LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

I Giáo dục và Đào tạo 

1

Kế hoạch phân luồng, tuyển sinh vào các 

lớp đầu cấp trên địa bàn huyện Bắc Quang 

năm học 2024-2025

UBND huyện Quý II/2024 Phòng GD&ĐT
Các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, thị trấn

2

Kế hoạch xây dựng trường Mầm non, Tiểu 

học và THCS đạt chuẩn quốc gia và công 

nhận lại trường chuẩn quốc gia năm 2024

UBND huyện Quý I/2024 Phòng GD&ĐT
Các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, thị trấn

3
Kế hoạch phổ cập giáo dục - xóa mù chữ 

năm 2024
UBND huyện Quý I/2024 Phòng GD&ĐT

Các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, thị trấn

4

Kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ em 

5 tuổi trước khi vào lớp 1, năm học 2024-

2025

UBND huyện Quý II/2024 Phòng GD&ĐT
Các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, thị trấn

II Văn hóa, thông tin và du lịch 

1
Kế hoạch trang trí đường phố mừng Đảng, 

mừng xuân Giáp Thìn năm 2024
UBND huyện

Phòng Văn hóa 

và Thông tin
Tháng 12/2023 Tháng 12/2023

Phòng Văn hóa và Thông 

tin

Các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, thị trấn

2

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng xuân 

Giáp Thìn năm 2024

UBND huyện
Phòng Văn hóa 

và Thông tin
Tháng 12/2023 Tháng 12/2023

Phòng Văn hóa và Thông 

tin

Các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, thị trấn

7



TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành

Cơ quan trình 

xin ý kiến 

Thời gian 

trình xin ý 

kiến

Thời gian ban 

hành 

Thời gian thực 

hiện
Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

3

Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt 

động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn 

trong năm 2024

UBND huyện
Phòng Văn hóa 

và Thông tin
Tháng 12/2023 Tháng 12/2023

Phòng Văn hóa và Thông 

tin

Các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, thị trấn

4

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo 

phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa và Gia đình năm 2024

UBND huyện
Phòng Văn hóa 

và Thông tin
Tháng 12/2023 Tháng 12/2023

Phòng Văn hóa và Thông 

tin

Các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, thị trấn

5
Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn huyện 

Bắc Quang năm 2024
UBND huyện

Phòng Văn hóa 

và Thông tin
Tháng 02/2024 Tháng 02/2024

Phòng Văn hóa và Thông 

tin

Các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, thị trấn

III An sinh xã hội 

1
Kế hoạch thực hiện công tác an sinh trong 

dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn
UBND huyện

Phòng Lao động 

- TBXH
Đầu tháng 1/2024

Cuối tháng 

01/2024

Tháng 1 - đầu 

tháng 02/2024
Phòng Lao động - TB&XH

Các phòng ban chuyên 

môn 

và UBND 23 xã, thị 

trấn

2
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
UBND huyện

Phòng Lao động 

- TBXH
Tháng 3/2024 Tháng 3/2024

Bắt đầu từ tháng 

3/2024
Phòng Lao động - TB&XH

Các phòng ban chuyên 

môn 

và UBND 23 xã, thị 

trấn

3 Kế hoạch giải quyết việc làm năm 2024 UBND huyện
Phòng Lao động 

- TBXH
Tháng 3/2024 Tháng 3/2024

Bắt đầu từ tháng 

3/2024
Phòng Lao động - TB&XH

Các phòng ban chuyên 

môn 

và UBND 23 xã, thị 

trấn

4
Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn năm 2024
UBND huyện

Phòng Lao động 

- TBXH
Tháng  3/2024 Tháng 3/2024

Bắt đầu từ tháng 

3/2024
Phòng Lao động - TB&XH

Các đơn vị đào tạo 

nghề và UBND 23 xã, 

thị trấn

5
Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN năm 2024
UBND huyện

Phòng Lao động 

- TBXH
Tháng 3/2024 Tháng 3/2024

Bắt đầu từ tháng 

3/2024
Phòng Lao động - TB&XH

Cơ quan BHXH huyện 

và UBND 23 xã, thị 

trấn

6
Kế hoạch cai nghiện ma túy và phòng 

chống mại dâm
UBND huyện

Phòng Lao động 

- TBXH
Tháng  3/2024 Tháng 3/2024

Bắt đầu từ tháng 

3/2024
Phòng Lao động - TB&XH

Công an huyện, Toà án 

huyện và UBND 23 xã, 

thị trấn

8



TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành

Cơ quan trình 

xin ý kiến 

Thời gian 

trình xin ý 

kiến

Thời gian ban 

hành 

Thời gian thực 

hiện
Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

7
Kế hoạch công tác người cao tuổi năm 

2024
UBND huyện

Phòng Lao động 

- TBXH
Tháng  4/2024 Tháng 4/2024

Bắt đầu từ tháng 

4/2024
Phòng Lao động - TB&XH

Ban đại diện NCT 

huyện và UBND 23 xã, 

thị trấn

8
Kế hoạch công tác người khuyết tật năm 

2024
UBND huyện

Phòng Lao động 

- TBXH
Tháng  4/2024 Tháng 4/2024

Bắt đầu từ tháng 

4/2024
Phòng Lao động - TB&XH

Hội NKT huyện và 

UBND 23 xã, thị trấn

9 Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động UBND huyện
Phòng Lao động 

- TBXH
Tháng 4/2024 Tháng 4/2024

Bắt đầu từ tháng 

4/2024
Phòng Lao động - TB&XH

Các phòng ban chuyên 

môn 

và UBND 23 xã, thị 

trấn

10 Kế hoạch tháng hành động vì trẻ em UBND huyện
Phòng Lao động 

- TBXH
Tháng  5/2024 Tháng 5/2024

Bắt đầu từ tháng 

5/2024
Phòng Lao động - TB&XH

Phòng GD&ĐT huyện; 

UBND 23 xã, thị trấn

11

Kế hoạch các hoạt động kỷ niệm 77 năm 

ngày Thương Binh liệt sỹ 27/7/1947-

27/7/2024

UBND huyện
Phòng Lao động 

- TBXH
Tháng  6/2024 Tháng 6/2024

Bắt đầu từ tháng 

6/2024
Phòng Lao động - TB&XH

Các phòng ban chuyên 

môn 

và UBND 23 xã, thị 

trấn

12
Kế hoạch vận động thu quỹ đền ơn đáp 

nghĩa năm 2024
UBND huyện

Phòng Lao động 

- TBXH
 Tháng 7/2023 Tháng 7/2024

Bắt đầu từ tháng 

7/2024
Phòng Lao động - TB&XH

UB MTTQ huyện; các 

cơ quan, đơn vị, cá 

nhân trên địa bàn huyện

13

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có 

mức sống trung bình cuối năm 2024

UBND huyện
Phòng Lao động 

- TBXH
Tháng 9/2024 Tháng 9/2024

Bắt đầu từ tháng 

9/2024
Phòng Lao động - TB&XH

Các phòng ban chuyên 

môn 

và UBND 23 xã, thị 

trấn

VI Chính sách dân tộc

1

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương 

trình MTQG phát triển KTXH vùng 

đồng bào DTTS huyện Bắc Quang năm 

2024; 

UBND huyện Phòng Dân tộc Tháng 1/2024 Tháng 1/2024

Tháng 1 đến 

tháng 12  năm 

2024

Phòng Dân tộc

Các cơ quan có liên 

quan và UBND các 

xã, thị trấn

2

Kế hoạch thực hiện tặng quà cho người 

uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp 

Thìn

UBND huyện Phòng Dân tộc Tháng 1/2024 Tháng 1/2024
Tháng 1 năm 

2024
Phòng Dân tộc

Các cơ quan có liên 

quan và UBND các 

xã, thị trấn

9



TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành

Cơ quan trình 

xin ý kiến 

Thời gian 

trình xin ý 

kiến

Thời gian ban 

hành 

Thời gian thực 

hiện
Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

3

Kế hoạch triển khai dự án 9. Chương trình 

MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS 

năm 2024 gồm: Tiểu dự án 1.Đầu tư phát triển 

kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp khó khăn, 

dân tộc có khó khăn đặc thù; Tiểu dự án 2. 

Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và 

miền núi

UBND huyện Phòng Dân tộc Tháng 02/2024 Tháng 02/2024

Tháng 1 đến 

tháng 12  năm 

2024

Phòng Dân tộc

Các cơ quan có liên 

quan và UBND các 

xã, thị trấn

4

Kế hoạch triển khai dự án 10. Chương trình 

MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS 

năm 2024 gồm: Tiểu dự án 1. Biểu dương tôn 

vinh điện hình tiên tiến phát huy vai trò người  

có uy tín và chính sách đối với người có uy tín; 

Tiểu dự án 2 thực hiện Chuyển đổi số trong 

quản lý, tổ chức triển khai Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế xã hội  vùng đồng bào 

DTTS và miền núi trên địa bàn huyện; Tiểu dự 

án 3. Kiểm tra giám sát,đánh giá, đào tạo, tập 

huấn tổ chức thực hiện Chương trình. 

UBND huyện Phòng Dân tộc Tháng 02/2024 Tháng 02/2024

Tháng 1 đến 

tháng 12  năm 

2024

Phòng Dân tộc

Các cơ quan có liên 

quan và UBND các 

xã, thị trấn

5
Kế hoạch kiểm tra Chương trình, chính 

sách dân tộc năm 2024 
UBND huyện Phòng Dân tộc Tháng 03/2024 Tháng 03/2024

Tháng 1 đến 

tháng 12  năm 

2024

Phòng Dân tộc

Các cơ quan có liên 

quan và UBND các 

xã, thị trấn

V Y tế, chăm sóc sức khỏe người dân

1

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán 

Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024 

UBND huyện

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện

Tháng 

01/2024
Tháng 01/2024 Quý I năm 2024

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan

10



TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành

Cơ quan trình 

xin ý kiến 

Thời gian 

trình xin ý 

kiến

Thời gian ban 

hành 

Thời gian thực 

hiện
Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

2

Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà 

nước về hành nghề Y, Dược, Y học cổ 

truyền tư nhân, Mỹ phẩm, thực phẩm trang 

thiết bị Y tế trên địa bàn huyện năm 2023   

UBND huyện

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Tháng 2/2024 Tháng 2/2024 Năm 2024
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

Trung tâm y tế, UBND 

các xã, thị trấn

3
Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì

an toàn thực phẩm năm 2024'' 
UBND huyện Trung tâm Y tế Tháng  4/2024 Tháng  4/2024 Quý II năm 2024 Trung tâm Y tế

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan

4

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên 

ngành  "Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm năm 2024''.

UBND huyện Trung tâm Y tế Tháng 4/2024 Tháng 4/2024 Quý II năm 2024 Trung tâm Y tế

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan

5

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên 

ngành an toàn thực phẩm Tết Trung thu 

năm 2024

UBND huyện Trung tâm Y tế Tháng 9/2024 Tháng 9/2024 Quý III năm 2024 Trung tâm Y tế

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; các đơn 

vị có liên quan

6

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác 

Chăm sóc  sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và 

trẻ em

BCĐ 

CSSKND
Trung tâm Y tế Tháng 1/2024 Tháng 1/2024

Bắt đầu từ tháng 

1/2024
Trung tâm Y tế

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và 23  

xã, thị trấn

7
Kế hoạch cải thiện tình trạng dinh dưỡng 

trên địa bàn huyện

BCĐ 

CSSKND
Trung tâm Y tế Tháng 1/2024 Tháng 1/2024

Bắt đầu từ tháng 

1/2025
Trung tâm Y tế

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản, 23 xã, 

thị trấn và các đơn vị 

có liên qian 

8

Kế hoạch triển khai chương trình hành 

động tiến tới loại trừ HIV, VGB và giang 

mai lây truyền từ mẹ sang con

UBND huyện Trung tâm Y tế Quý II/2024 Quý II/2024 Quý II/2024 Trung tâm Y tế

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và 23  

xã, thị trấn

9
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh ở người 

năm 2024
UBND huyện Trung tâm Y tế Tháng 1/2024 Tháng 1/2024 Năm 2024 Trung tâm Y tế

UBND các xã, thị trấn

23 TYT xã, thị trấn

10
Kế hoạch dự án tiêm chủng mở rộng năm 

2024
UBND huyện Trung tâm Y tế Tháng 1/2024 Tháng 1/2024 Năm 2024 Trung tâm Y tế 23 TYT xã, thị trấn

11

Kế hoạch triển khai hoạt động phòng 

chống HIV/AIDS huyện Bắc Quang năm 

2024

UBND huyện Trung tâm Y tế Tháng 1/2024 Tháng 1/2024 Năm 2024 Trung tâm Y tế

Bệnh viện đa khoa 

huyện, Công an 

huyện23 TYT xã, thị 

trấn

11



TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành

Cơ quan trình 

xin ý kiến 

Thời gian 

trình xin ý 

kiến

Thời gian ban 

hành 

Thời gian thực 

hiện
Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

II Công tác an ninh trật tự

1

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm

ANTT trên địa bàn huyện Bắc Quang năm

2024

Huyện uỷ CA huyện Quý I/2024 Quý I/2024 Năm 2024 CA huyện
Các chi, đảng bộ trực 

thuộc Huyện uỷ

2

Kế hoạch bảo đảm ANTT trong xây dựng

NTM trên địa bàn huyện Bắc Quang năm

2024

UBND huyện CA huyện Quý I/2024 Quý I/2024 Năm 2024 CA huyện
Các cơ quan liên quan, 

các xã, thị trấn

3

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác

năm 2024 của BCĐ PCTP, TNXH và

PTTD bảo vệ ANTQ

UBND huyện CA huyện Quý I/2024 Quý I/2024 Năm 2024 CA huyện
Các cơ quan liên quan, 

các xã, thị trấn

4
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ban

ATGT huyện năm 2024
UBND huyện CA huyện Quý I/2024 Quý I/2024 Năm 2024 CA huyện

Các cơ quan liên quan, 

các xã, thị trấn

5
Kế hoạch nâng cao hiệu quả phong trào

toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024
UBND huyện CA huyện Quý I/2024 Quý I/2024 Năm 2024 CA huyện

Các cơ quan liên quan, 

các xã, thị trấn

6
Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng,

chống mua bán người năm 2024
UBND huyện CA huyện Quý I/2024 Quý I/2024 Năm 2024 CA huyện

Các cơ quan liên quan, 

các xã, thị trấn

7
Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng,

chống Ma tuý năm 2024
UBND huyện CA huyện Quý I/2024 Quý I/2024 Năm 2024 CA huyện

Các cơ quan liên quan, 

các xã, thị trấn

8

Chương trình công tác trọng tâm xây dựng

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa

bàn huyện Bắc Quang năm 2024

UBND huyện CA huyện Quý I/2024 Quy I/2024 Năm 2024 CA huyện
Các cơ quan liên quan, 

các xã, thị trấn

12



TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành

Cơ quan trình 

xin ý kiến 

Thời gian 

trình xin ý 

kiến

Thời gian ban 

hành 

Thời gian thực 

hiện
Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

9

Kế hoạch xây dựng xã, thị trấn, cơ quan,

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa

bàn huyện BQ năm 2024

UBND huyện CA huyện Quý I/2024 Quý I/2024 Năm 2024 CA huyện
Các cơ quan liên quan, 

các xã, thị trấn

10
Kế hoạch phát động phong trào thi đua

toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024
UBND huyện CA huyện Quý I/2024 Quý I/2024 Năm 2024 CA huyện

Các cơ quan liên quan, 

các xã, thị trấn

11

Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ

ANTQ năm 2024

UBND huyện CA huyện Quý I/2024 Quý I/2024 Năm 2024 CA huyện
Các cơ quan liên quan, 

các xã, thị trấn

12
Kế hoạch tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo

vệ ANTQ" năm 2024
UBND huyện CA huyện Quý II/2024 Quý II/2024 Năm 2024 CA huyện

Các cơ quan liên quan, 

các xã, thị trấn

D

Lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, xây 

dựng chính quyền; cải cách hành chính,  

công tác thanh niên; thi đua - khen 

thưởng; tôn giáo - Tín ngưỡng, chế độ 

chính sách

I Tổ chức bộ máy, biên chế 

1
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP

Chủ tịch 

UBND huyện
Phòng Nội vụ Tháng 11/2024 Tháng 11/2024 Qúy IV/2024 Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, 

UBND xã, thị trấn

2

Hướng dẫn đánh giá, phân xếp loại viên 

chức sự nghiệp Giáo dục năm học 2023-

2024

Chủ tịch 

UBND huyện
Phòng Nội vụ Tháng 4/2024 Tháng 4/2024 Qúy II/2024 Phòng Nội vụ

Các đơn vị trường học 

trực thuộc UBND 

huyện
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TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành

Cơ quan trình 

xin ý kiến 

Thời gian 

trình xin ý 

kiến

Thời gian ban 

hành 

Thời gian thực 

hiện
Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

3
Hướng dẫn đánh giá, phân xếp loại cán bộ, 

công chức, viên chức năm 2024

Chủ tịch 

UBND huyện
Phòng Nội vụ

Tháng 10-

11/2024 (khi 

có văn bản 

hướng dẫn 

của tỉnh)

Tháng 10-

11/2024 (khi có 

văn bản hướng 

dẫn của tỉnh)

Qúy IV/2024 Phòng Nội vụ

Các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp 

công lập, UBND xã, 

thị trấn

II Cải cách hành chính

1
Xây dựng Kế hoạch thực hiện Cải cách 

hành chính năm 2024
UBND huyện Phòng Nội vụ

Tháng 12 

năm 2023

Tháng 12 năm 

2023

Thực hiện 

thường xuyên 

trong năm 2024

Phòng Nội vụ

Các phòng ban chuyên 

môn của huyện, UBND 

các xã, thị trấn

2
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác Cải 

cách hành chính năm 2024
UBND huyện Phòng Nội vụ

Tháng 01 

năm 2024

Tháng 01 năm 

2024

Qúy I, II năm 

2024
Phòng Nội vụ

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch; Văn phòng 

HĐND-UBND huyện; 

Phòng Tài nguyên-Môi 

3
Xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền công tác 

Cải cách hành chính năm 2024
UBND huyện Phòng Nội vụ

Tháng 01 

năm 2024

Tháng 01 năm 

2024

Thực hiện 

thường xuyên 

trong năm 2024

Phòng Nội vụ

Các phòng ban chuyên 

môn của huyện, UBND 

các xã, thị trấn

4
Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
UBND huyện Phòng Nội vụ

Tháng 02 

năm 2024
Qúy I năm 2024 Trong năm 2024

Thực hiện theo KH của 

Tỉnh

5
Kế hoạch điều tra xã hội học về Cải cách 

hành chính cấp xã năm 2024
UBND huyện Phòng Nội vụ

Tháng 7 năm 

2024

Tháng 7 năm 

2024

Tháng 9 năm 

2024
Phòng Nội vụ

Các phòng ban chuyên 

môn của huyện, UBND 

các xã, thị trấn

6

Kế hoạch điều tra xã hội học về mức độ 

hài lòng của cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện 2024

UBND huyện Phòng Nội vụ
Tháng 7 năm 

2024

Tháng 7 năm 

2024

Tháng 9 năm 

2024
Phòng Nội vụ

Các phòng ban chuyên 

môn của huyện, UBND 

các xã, thị trấn

7  Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2024 UBND huyện Phòng Nội vụ
Tháng 01 

năm 2024

Tháng 01 năm 

2024

Thực hiện 

thường xuyên 

trong năm 2024

Phòng Nội vụ

Các phòng ban chuyên 

môn của huyện, UBND 

các xã, thị trấn

8

Kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế trong 

công tác cải cách hành chính huyện Bắc 

Quang

UBND huyện Phòng Nội vụ
Tháng 01 

năm 2024

Tháng 01 năm 

2024

Thực hiện 

thường xuyên 

trong năm 2024

Phòng Nội vụ

Các phòng ban chuyên 

môn của huyện, UBND 

các xã, thị trấn
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TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành

Cơ quan trình 

xin ý kiến 

Thời gian 

trình xin ý 

kiến

Thời gian ban 

hành 

Thời gian thực 

hiện
Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

9
Kế hoạch bồi dưỡng các nội dung liên 

quan đến công tác cải cách hành chính 
UBND huyện Phòng Nội vụ

Tháng 6 năm 

2024

Tháng 6 năm 

2024

Tháng 8 năm 

2024
Phòng Nội vụ

Các phòng ban chuyên 

môn của huyện, Bộ 

phận tiếp nhận và trả 

kết quả HCPV cấp 

huyện; UBND các xã, 

thị trấn

10 Kế hoạch kiểm soát thủ hành chính UBND huyện

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện

Quý I năm 

2024
Quý I năm 2024

Thực hiện 

thường xuyên 

trong năm 2024

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

Các phòng ban chuyên 

môn của huyện, Bộ 

phận tiếp nhận và trả 

kết quả HCPV cấp 

huyện; UBND các xã, 

thị trấn

III
Công tác xây dựng chính quyền, quy 

chế dân chủ

1 Xếp loại chính quyền cơ sở năm 2024 UBND huyện Phòng Nội vụ
Tháng 

12/2024
Tháng 12/2024 Năm 2024 Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, 

UBND xã, thị trấn

2

Kế hoạch công tác thực hiện quy chế dân 

chủ trong hoạt động của cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập năm 

2024

UBND huyện Phòng Nội vụ
Tháng 

03/2024
Tháng 03/2024 Năm 2024 Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, 

UBND xã, thị trấn

3

Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính 

quyền trong cơ quan nhà nước trên địa bàn 

huyện năm 2024

UBND huyện Phòng Nội vụ
Tháng 

03/2024
Tháng 03/2024 Năm 2024 Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, 

UBND xã, thị trấn

4
Kế hoạch triển khai thực hiện tháng dân 

vận năm 2024
UBND huyện Phòng Nội vụ

Tháng 

10/2024
Tháng 10/2024 Tháng 10/2024 Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, 

UBND xã, thị trấn

5
Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về 

Thanh niên năm 2024
UBND huyện Phòng Nội vụ Tháng 4/2024 Tháng 4/2024 Năm 2024 Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, 

UBND xã, thị trấn
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TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành

Cơ quan trình 

xin ý kiến 

Thời gian 

trình xin ý 

kiến

Thời gian ban 

hành 

Thời gian thực 

hiện
Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

IV Thi đua khen thưởng

1
Kế hoạch triển khai công tác Thi đua, 

Khen thưởng năm 2024
UBND huyện Phòng Nội vụ Tháng 01/2024 Tháng 01/2024 Năm 2024 Phòng Nội vụ 

Các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn

2

 Thông báo chuẩn y Trưởng khối, Phó 

Trưởng khối; Trưởng cụm, Phó Trưởng 

cụm; kiện toàn cụm, khối thi đua năm 

2024. 

UBND huyện Phòng Nội vụ Tháng 01/2024 Tháng 01/2024 Năm 2024 Phòng Nội vụ 
Các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn

3
Kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ 

công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
UBND huyện Phòng Nội vụ Tháng 3/2024 Tháng 4/2024 Năm 2024 Phòng Nội vụ 

Các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn

4

Công văn hướng dẫn tổ chức sơ kết 6 

tháng các phong trào thi đua trên địa bàn 

huyện

UBND huyện Phòng Nội vụ Tháng 05/2024 Tháng 05/2024 Năm 2024 Phòng Nội vụ 
Các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn

5

Kế hoạch kiểm tra các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn trong việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về Thi 

đua, Khen thưởng

UBND huyện Phòng Nội vụ Tháng 9/2024
Tháng 9, tháng 

10/2024
Năm 2024 Phòng Nội vụ 

Các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn

6

Hướng dẫn các cụm thi đua, các khối thi 

đua, các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết 

phong trào thi đua năm 2024

UBND huyện Phòng Nội vụ Tháng 11/2024 Tháng 11/2024 Năm 2024 Phòng Nội vụ 
Các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn

7
Hướng dẫn công tác khen thưởng thường 

xuyên năm 2024.
UBND huyện Phòng Nội vụ Tháng 11/2024 Tháng 11/2024 Năm 2024 Phòng Nội vụ 

Các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn

8
Kế hoạch tổ chức tổng kết phong trào thi 

đua năm 2024; phát động thi đua năm 2025
UBND huyện Phòng Nội vụ Tháng 01/2024 Tháng 01/2024 Năm 2024 Phòng Nội vụ 

Các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn

V Tôn giáo, tín ngưỡng
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TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành

Cơ quan trình 

xin ý kiến 

Thời gian 

trình xin ý 

kiến

Thời gian ban 

hành 

Thời gian thực 

hiện
Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

1

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà 

nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 UBND huyện Phòng Nội vụ
Tháng 

01/2024

Tháng 

01/2024

Thực hiện 

thường xuyên 

trong năm 2024

Phòng Nội vụ

Cơ quan thành viên 

Ban Chỉ đạo Nhân 

quyền và Tôn giáo 

huyện

2

Kế hoạch thăm và tặng quà địa điểm, cơ sở 

Tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp 

Thìn 2024

UBND huyện Phòng Nội vụ
Tháng 

01/2024

Tháng 

02/2024

Tháng 

02/2024
Phòng Nội vụ

Cơ quan thành viên 

Ban Chỉ đạo Nhân 

quyền và Tôn giáo 

huyện

3
Kế hoạch thăm và tặng quà địa điểm, cơ sở 

Tôn giáo nhân dịp Lễ Phục sinh 2024
UBND huyện Phòng Nội vụ Tháng 3/2024 Tháng 3/2024 Tháng 3/2024 Phòng Nội vụ

Cơ quan thành viên 

Ban Chỉ đạo Nhân 

quyền và Tôn giáo 

huyện

4

Kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo năm 2024

UBND huyện Phòng Nội vụ
Quý I năm 

2024
Quý II năm 2024 Quý II năm 2024 Phòng Nội vụ

UBMT Tổ quốc Việt 

Nam huyện; Ban Dân 

vận HU; Công an 

huyện; UBND các xã, 

thị trấn

5
Kế hoạch thăm và tặng quà nhân dịp Lễ 

Phật đản năm 2024
UBND huyện Phòng Nội vụ

Tháng 

5/2024

Tháng 

5/2024

Tháng 

5/2024
Phòng Nội vụ

Cơ quan thành viên 

Ban Chỉ đạo Nhân 

quyền và Tôn giáo 

huyện

6
Kế hoạch tập huấn công tác Tín ngưỡng, 

Tôn giáo năm 2023
UBND huyện Phòng Nội vụ

Tháng 

05/2024
Tháng 5/2024 Tháng 7/2024 Phòng Nội vụ

UBMT Tổ quốc Việt 

Nam huyện; Ban Dân 

vận HU; Công an 

huyện; UBND các xã, 

thị trấn

7
Thăm và tặng quà nhân dịp Lễ Vu Lan 

năm 2024
UBND huyện Phòng Nội vụ

Tháng 

8/2024
Tháng 8/2024 Tháng 8/2024 Phòng Nội vụ

Cơ quan thành viên 

Ban Chỉ đạo Nhân 

quyền và Tôn giáo 

huyện

8
Thăm và tặng quà nhân dịp Lễ Giáng sinh 

(Noel) năm 2024
UBND huyện Phòng Nội vụ

Tháng 

12/2024
Tháng 12/2024 Tháng 12/2024 Phòng Nội vụ

Cơ quan thành viên 

Ban Chỉ đạo Nhân 

quyền và Tôn giáo 

huyện

VI Thực hiện chế độ chính sách 
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TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành

Cơ quan trình 

xin ý kiến 

Thời gian 

trình xin ý 

kiến

Thời gian ban 

hành 

Thời gian thực 

hiện
Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

1

Công văn gửi tỉnh thẩm định hồ sơ đối 

tượng nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị 

định số 29/2023/NĐ-CP 

UBND huyện Phòng Nội vụ

Tháng 

02/2024

Tháng 9/2024

Tháng 02/2024

Tháng 9/2024

Tháng 02/2024

Tháng 9/2024
Phòng Nội vụ

Các cơ quan đơn vị; 

UBND các xã, thị trấn

2 Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2025 UBND huyện Phòng Nội vụ Tháng 9/2024 Tháng 9/2024 Tháng 9/2024 Phòng Nội vụ
Các cơ quan đơn vị; 

UBND các xã, thị trấn

3

Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, 

nâng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 

2024

UBND huyện Phòng Nội vụ Hằng tháng Hằng tháng Hằng tháng Phòng Nội vụ
Các cơ quan đơn vị; 

UBND các xã, thị trấn

4 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024UBND huyện Phòng Nội vụ Tháng 3/2024 Tháng 3/2024 Tháng 3/2024 Phòng Nội vụ
Các cơ quan đơn vị; 

UBND các xã, thị trấn

VII Công tác Tư pháp

1
Tham mưu xây dựng Chương trình công 

tác Tư pháp năm 2024

Chủ tịch 

UBND huyện
Phòng Tư pháp

Sau khi có 

văn bản của 

UBND tỉnh, 

Sở Tư pháp

Tháng 1 Năm 2024 Phòng Tư pháp UBND các xã, thị trấn

2

Tham mưu xây dựng Kế hoạch Phổ biến 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn 

tiếp cận pháp luật

Chủ tịch 

UBND huyện
Phòng Tư pháp

Sau khi có 

văn bản của 

UBND tỉnh, 

Sở Tư pháp

Tháng 1 hoặc 

tháng 2 (Sau khi 

có KH của 

UBND tỉnh)

Năm 2024 Phòng Tư pháp
Các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn

3
Tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024

Chủ tịch 

UBND huyện
Phòng Tư pháp

Sau khi có 

văn bản của 

UBND tỉnh, 

Sở Tư pháp

Tháng 1 hoặc 

tháng 2 (Sau khi 

có KH của 

UBND tỉnh)

Năm 2024 Phòng Tư pháp
Các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn

4
Tham mưu xây dựng Kế hoạch hỗ trợ pháp 

lý cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ
UBND huyện

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT
Qúy I/2024 Qúy I/2024 Năm 2024 Phòng Tư pháp

Các cơ quan có liên 

quan; UBND các xã, 

thị trấn
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TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành

Cơ quan trình 

xin ý kiến 

Thời gian 

trình xin ý 

kiến

Thời gian ban 

hành 

Thời gian thực 

hiện
Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

5
Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện 

công tác bồi thường nhà nước năm 2024

Chủ tịch 

UBND huyện
Phòng Tư pháp

Sau khi có 

văn bản của 

UBND tỉnh, 

Sở Tư pháp

Tháng 1 hoặc 

tháng 2 (Sau khi 

có KH của 

UBND tỉnh)

Năm 2024 Phòng Tư pháp
Các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn

6
Tham mưu xây dựng Kế hoạch theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật năm 2024

Chủ tịch 

UBND huyện
Phòng Tư pháp

Sau khi có 

văn bản của 

UBND tỉnh, 

Sở Tư pháp

Tháng 1 hoặc 

tháng 2 (Sau khi 

có KH của 

UBND tỉnh)

Năm 2024 Phòng Tư pháp
Các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn

7

Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2024

Chủ tịch 

UBND huyện
Phòng Tư pháp

Sau khi có 

văn bản của 

UBND tỉnh, 

Sở Tư pháp

Tháng 1 hoặc 

tháng 2 (Sau khi 

có KH của 

UBND tỉnh)

Năm 2024 Phòng Tư pháp
Các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn

8

Tham mưu quyết định công nhận các xã, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2023

Chủ tịch 

UBND huyện
Phòng Tư pháp

Cuối tháng 

01/2025

Trước ngày 

10/02/2025
Quý I/2025 Phòng Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị là 

thành viên Hội đồng 

đánh giá tiếp cận pháp 

luật; UBND các xã, thị 

trấn

9

Tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn công tác chuẩn tiếp cận pháp 

luật

Chủ tịch 

UBND huyện
Phòng Tư pháp Tháng 2

Tháng 2 hoặc 

tháng 3
Năm 2024 Phòng Tư pháp UBND các xã, thị trấn

10

Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức 

hưởng ứng "Ngày pháp luật nước cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2024

CT UBND 

Huyện
Phòng Tư pháp

Ngay sau khi 

có văn bản 

của UBND 

tỉnh, Sở Tư 

pháp

Tháng 9

Sau khi có văn 

bản của UBND 

tỉnh, Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp UBND các xã, thị trấn

VIII Công tác thanh tra

1
Quyết định phê duyệt Kế hoạch Công tác

thanh tra năm 2024
UBND tỉnh

UBND huyện 

Bắc Quang

Tháng 

12/2023
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TT Tên văn bản ban hành
Thẩm quyền 

ban hành

Cơ quan trình 

xin ý kiến 

Thời gian 

trình xin ý 

kiến

Thời gian ban 

hành 

Thời gian thực 

hiện
Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

2

Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm của Thủ

trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện,

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc

thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải

quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024

UBND huyện Thanh tra huyện Quý I/2024

3
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp

công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
UBND huyện Thanh tra huyện Quý I/2024

4

Chỉ thị về tăng cường công tác tiếp công

dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,

kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện

UBND huyện Thanh tra huyện Quý I/2024

5
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham

nhũng năm 2024
UBND huyện Thanh tra huyện Quý I/2024
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